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DANH SÁCH
[bookmark: _GoBack]Đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(cập nhật đến trước ngày 19/02/2020)

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  Trạm Y Tế phường An Cư
2. Địa chỉ: 85-87 Ngô Quyền, phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
3. Số điện thoại:                                  02923.827260
4. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  24h/7 ngày
5. Danh sách người được phê duyệt chính thức:     06 nhân viên
	TT
	Họ và Tên
	Số chứng chỉ
hành nghề
đã được cấp
	Phạm vi
hoạt động
chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề
tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí chuyên môn
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thanh Tuyết 
	004780/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến Chủ nhật
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
	

	2
	Võ Bích Phượng
	0001597/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến Chủ nhật
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	

	3
	Thái Thị Thanh Hiền
	003252/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh sản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến Chủ nhật
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh sản
	

	4
	Đỗ Thị Thu Hường 
	0001600/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến Chủ nhật
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	

	5
	Huỳnh Văn Lành 
	949 / CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến Chủ nhật
	Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của: quầy thuốc, tủ thuốc Trạm Y tế
	

	6
	Tăng Khánh Chiêu
	005449/CT-CCHN
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 đối với y sỹ.
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến Chủ nhật
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 đối với y sỹ.
	



6. Danh sách người gởi đi thực hành khám bệnh, chữa bệnh:
	TT
	Họ và Tên
	Văn bằng
chuyên môn
	Số
hợp đồng (QĐtuyển dụng)
	Dự kiến
Phạm vi
cấp CCHN
	Người
hướng dẫn
thực hành
	Thời gian thực hành
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Từ ngày
	Đến ngày
	Hợp đồng
thực hành
	Nhân viên
thử việc

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


               An Cư, ngày 19 tháng 02 năm 2020
     Người lập danh sách						                                    	                 	Trưởng trạm
